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Bài 1.
(2,0 điểm)

a) Cho hàm số bậc nhất y = 2x – 1. Tính giá trị của y khi x = -2.

b) Rút gọn biểu thức: M = 
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 với x ( 2 và x ( -2.
Bài 2.
(2,0 điểm)

Không sử dụng máy tính cầm tay, giải phương trình, hệ phương trình sau:

a) 
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b) 
[image: image3.wmf]2x-y=4
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Bài 3.
(2,0 điểm) Cho hàm số
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a) Vẽ đồ thị (P).

b) Tìm tất cả giá trị của tham số m để đường thẳng (d): y = 2x + m cắt đồ thị (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1 và  x2 thỏa mãn điều kiện: (x1 – 3). (x2 – 3) = 5.
Bài 4. 
(1,0 điểm) 

Hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", lớp 9A được phân công trồng 390 cây xanh. Lớp dự định chia đều số cây phải trồng cho học sinh trong lớp, nhưng khi lao động có 4 học sinh vắng nên mỗi học sinh có mặt phải trồng thêm 2 cây mới hoàn thành công việc. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh?

Bài 5. 
(2,5 điểm) 
Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O), kẻ hai tiếp tuyến AB và AC tới đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Một đường thẳng d đi qua A cắt đường tròn (O) tại hai điểm E và F (AE < AF và d không đi qua tâm O).

a) Chứng minh ABOC là tứ giác nội tiếp

b) Gọi H là giao điểm của AO và BC. Chứng minh AH.AO = AE.AF

c) Gọi K là giao điểm của BC và EF, M là trung điểm EF.

Chứng minh: 
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Bài 6. 
(0,5 điểm) Giải phương trình: 
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HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1.
(2,0 điểm)

a) Cho hàm số bậc nhất y = 2x – 1. Tính giá trị của y khi x = -2.

b) Rút gọn biểu thức: M = 
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 với x ( 2 và x ( -2.
Lời giải

a) Với x = -2, ta có: y = 2. (-2) – 1 = -4 – 1 = -5.

Vậy y = -5 khi x = -2.


b) Điều kiện: x ( 2 và x ( -2.


M = 
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Bài 2.
(2,0 điểm)

Không sử dụng máy tính cầm tay, giải phương trình, hệ phương trình sau:


a) 
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b) 
[image: image13.wmf]2x-y=4
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Lời giải
a)
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Phương trình có a + b + c = 1 – 5 + 4 = 0
( Phương trình có hai nghiệm phân biệt 
[image: image15.wmf]1

2

x1

c

x4

a

=

é

ê

ê

==

ê

ë


Vậy phương trình có tập nghiệm là: S = {1; 4}.
b) 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất: (x;y) = (1;-2).
Bài 3.
(2,0 điểm) Cho hàm số
[image: image20.wmf]2
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 có đồ thị là (P).


a) Vẽ đồ thị (P).

b) Tìm tất cả giá trị của tham số m để đường thẳng (d): y = 2x + m cắt đồ thị (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1 và  x2 thỏa mãn điều kiện: (x1 – 3). (x2 – 3) = 5.
Lời giải

a) Vẽ đồ thị của P.
Ta có bảng giá trị:
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Đồ thị: 
[image: image26.jpg]Tuyenginh241.con

HUONG DAN GIAI CHI TIET DE THI VAO 10 MON TOAN - TINH KON TUM
THUC HIEN: BAN CHUYEN MON TUYENSINH247.C0M

Ciu 1 (2 diém)
Ciich gi
a) Cho ham sé bic nhit y=2x~1. Tinhgidtri cia y khi x

Véi x=-2 taco:

=22y AEal1=os.
Viy y=-5/khi x=-2.

2x+2)  x

b) Rit gon biéu thire: M = Vi x£2 v x#-2.

2=

Didu kién: x#2va x#-2.
x
x-2

_ 2(x+2)  x
T (x-2)(x+2) x-2

Viy M =-16i x#2 VA x#-2.
Ciu 2 (2 diém)

Cich g
Khing sie dung miy tinh cdm tay, gidi phicong trinh, hé phiong trinh sau:

@) X =5x+4=0
Phuong trich ¢6 a+b+c=1-5+4=0

e
= Phuong trinh c6 hai nghigm phin biét

y=
Vay bé phuong tinh c6 nghiém duy nhit: (x: ) =(L:-2)-
Ciu 3 2 diém)

Cich g

1 [ Truy cip trang hitp:/Tuvensinh247.com/ d he Toin — Ly — Hoa — Sinh — Vin — Anh — Sir
- Dia— GDCD tot nhit!

Cho him s§ y =2 cb dé thila (P).
@) Vé d thi (P).

Ta c6 bang gid tri:

= ) ] 0 T 2
y=a2| 8 2 0 z] B

Do d6, parabol (P): y=2x" | duéng cong di qua cic diém (~2:8). (~1:2), (0:0), (1:2), (2:8) va nhin
Oy lm truc d6i ximg.
D6 thi ham sb:

b) Tim tét cd cdc gid trj cia tham sé m dé duwing thing (d): y=2x+m ciit db thi (P) tai hai diém
phiin bi¢t 6 hoanh d x, vi x, thia min didu kign (x,~3)(x, ~3)=

Phurong trinh hoanh d6 giao diém ciia 6 thi him sb (P): y=2x" va dudng thing (d): y=2x+m k:
2 =2x+m &> 20 ~2x-m=0 (*)
Puong thing (d) cit (P) tai hai'diém phin biét c6 hoanh B x,,x, <>(*) c6 hai nghiém phan biét x,, x,

c}A‘)Oc:)l+2m>ﬂc>m>7%

x+n
Ap dung h¢ thirc Vi-et ta co:

- [ Truy cap trang hitp:/Tuvensinh247.com/ d& hoe Toin — Ly — Hoa — Sinh — Vin — Anh — Sir
- Dia— GDCD tot nhit!

(x=3)(x-3)=5
& 53, -3(x+x,)49=5

©xx, -3(x +x,)+4=0

o-2-31+4=0
2

Sm=2 (m)
Viy m=2 fhoa mén bai todn.
Ciu 4 (1 diém)
Cich g

Hurdng ting phong trio “Tét tring ciy doi doi nhé on Bic H8", 1op 94 dwge phan cong trong 390 ciy
xanh. Lép dw dinh chia déu sé ciy phdi trong cho hoc sinh trong 16p, nhung khi lao déng cé 4 hoc sinh
ving nén hoe sinh 6 mit phii tréng thém 2 ciy mdi hoan thinh cing vige. Hoi I6p 94 c6 bao nhiéu hoc
sinh?

Goi s6 hoc sinh Kp 9A | x (hoe sinh), (xeN', x>4).
& X - o e B n aa 300
= Dur dinh, mdi ban hoc sinh phai tréng sb cay b —— (cay).
3

S6 hoc sinh tham gia trong cy l: x4 (hoe sinh).
= Thuc té, mbi ban hoc sinh phai trong s cay ki ]L(;(ciy).
=
Vi thue ¢ mi ban phai trong thém 2 cay nén ta co phuong trinh:
390 390

-4 x
= 390x -390(x ~4) = 2x(x ~4)
< 390x ~390x +1560 = 2x" - 8x
©2x* ~8x-1560=0

©x' -4x-780=0

< x* ~30x+26x-780=0

= x(x~30)426(x~30)=0
& (x-30)(x+26)=0
[1—30:0 [x 30 (im)

o
x+26=0 26 (kim)

Vay ép 9A c6 30 ban hoe sinh.
Ciu 5 (2,5 diém)

3 [Truy eap trang hitp://Tuveminh247.com/ € hoe Todn — Ly ~ Hoa — Sinh — Vin — Anh — St
Dia - GDCD t6t nhit!

Cich g
Tir diém 4 niim & ngodi dwing tron (O), ké hai tiép tuyén AB v AC t6i duomg tron (B, C la cic tiép
diém). Mt dwiong thing d di qua A cit dwimg tron (O) tai hai diém E va F (AE < AF vi d la
khéng di qua tim O).

@) Ching minh ABOC la ti gidc ni tiép.
Ta cé: 4B, AC T cic tiép tuyén cin (0) tai B, C.

{ABLGB:{B} = ZABO= 24CO=90"

4cLoc={c}
Xét tir gie ABOC ta cé:
ZABO + £4CO =90° +90° = 180°
Mi hai goc nay |k hai goc déi dién
= ZABOC  ti giic ndi tiép. (dhnb) (dpem).
b) Goi H li giao diém cia AO vi BC. Chitng minh AH.AO = AEAF.
Tacé: OB=0C=R=0 thue duimg tng true cia BC.
AB=AC (Tinh chét hai tiép tuyén cit nhau) = A thube dudmg trung true ciia BC.
Ma AON BC={H}
= A0 LBC={H}.
Ap dung B¢ thirc luong cho A4BO vuong tai B co duomg cao BH ta c6:
AB* = AH 40.
Xét AMEC vi MCF ta co:
24 chung

ZAFC = ZACE (goc ndi tiép va goc tao bai tia tiép tuyén va diy cung cing chin cung EC)

4| Truy cip trang Lito://Tuvensink247.com o€ hoe Toin — Ly — Hoa — Sinh - Van — Anh - Sir
Dia - GDCD t6t nhit!

= MEC ~ MCF (g-g)

AE _AC s uct=aBur
AC 4F

Ma AB=AC (cmt)

= AH.AO = AE.AF (dpem)

©) Goi K la giao diém ciia BC vii EF. M litrung diém ciia EF. Ch“ngnu‘nln% %
Céu 6 (0,5 dién)
Cich g
Gl phirong trini 1= XE=2019 1=y =200 L3
x-2019 »-2020 1
x>2019
»>2020.
=>2021
1432019 1-y=2020 1-4Z-2021 3
*-2019 ¥-2020 2021 4
c?|—\lx—2019+1+1»‘/y—zozo+11‘|—‘l:~2021+|
x-2019 4 y-2020 (40 =-2021 4
4-44x=2019 + (x=2019)  4-4Jy—2020 + (y-2020) 4-d4z=2021 +(=-2021)
o + +
4(x-2019) 4(y-2020) 4(z-2021)
(Jx—zols—z)’ (Jy—zozo—z)’ (J:—zozl—z)’
=0(¥
eo2o9) " ap-mm) "+ ag—za) O
(‘/x—zow—z)’
L0209
4(x-2019)
(Jr=2020-2)"
Ta c6: 4 —————— 20 Vy 2020
4(y-2020)

5[ Truy cip trang hitp:/Tuversinh247.con/ G€ hoe Toin - Ly — Hoa - Sinh — Van - Anh - Sir
- Dia— GDCD tot nhit!

(Vr=2019-2)

4(x-2019)
(o) Vx-2019-2=0
Sl ol Fomm0-2-0

4(y-2020)

Vz-2021-2=0

NXT2019=2 _(x12019-4  [x=2023 (m)

& {rm202022 1y -2020=4 | y = 2024 (tm).
JE-2021=2 2021=4 =2025 (1m)
Vay phuong trinh ¢6 nghi¢m duy nhit (x; y; =
TIEP TUC CAP NHAT

(2023; 2024; 2025).




b) Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số (P): 
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 và đường thẳng (d): y = 2x + m là: 
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Đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1 và  x2 ( (*) có hai nghiệm phân biệt x1,  x2 ( (’ > 0 ( 1 + 2m > 0 ( 
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Áp dụng hệ thức Vi-et ta có: 
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Theo đề bài ta có: (x1 – 3). (x2 – 3) = 5

( x1. x2 – 3. (x1 + x2) + 9 = 5


( x1. x2 – 3. (x1 + x2) + 4 = 0


( 
[image: image32.wmf]m
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[image: image34.wmf]m
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 = 1 ( m = 2 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy m = 2 thì thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Bài 4. 
(1,0 điểm) 

Hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", lớp 9A được phân công trồng 390 cây xanh. Lớp dự định chia đều số cây phải trồng cho học sinh trong lớp, nhưng khi lao động có 4 học sinh vắng nên mỗi học sinh có mặt phải trồng thêm 2 cây mới hoàn thành công việc. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Gọi số HS lớp 9A là x (học sinh), (x ( 
[image: image35.wmf]¥

*, x > 4)
( Dự định mỗi bạn HS sẽ trồng số cây là: 
[image: image36.wmf]390

x

 (cây)
Số HS tham gia trồng cây là: x – 4 (học sinh)
( Thực tế mỗi bạn HS sẽ trồng số cây là: 
[image: image37.wmf]390
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Vì thực tế mỗi bạn phải trồng thêm 2 cây nên ta có phương trình: 

     
[image: image38.wmf]390
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[image: image39.wmf]390
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( 390x – 390. (x – 4) =2x. (x – 4)

( 390x – 390x + 1560 = 2x2 – 8x

(  2x2 – 8x – 1560 = 0
( x2 – 4x – 780 = 0

(’ = b’2 – ac = 4 + 780 = 784 > 0

( Phương trình có hai nghiệm phân biệt: 
[image: image40.wmf]1
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Vậy lớp 9A có 30 học sinh.
Bài 5. 
(2,5 điểm) 
Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O), kẻ hai tiếp tuyến AB và AC tới đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Một đường thẳng d đi qua A cắt đường tròn (O) tại hai điểm E và F (AE < AF và d không đi qua tâm O).

a) Chứng minh ABOC là tứ giác nội tiếp

b) Gọi H là giao điểm của AO và BC. Chứng minh AH. AO = AE. AF

c) Gọi K là giao điểm của BC và EF, M là trung điểm EF.

Chứng minh: 
[image: image41.wmf]AKAK
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Lời giải
[image: image42.jpg]Tuyenginh241.con

HUONG DAN GIAI CHI TIET DE THI VAO 10 MON TOAN - TINH KON TUM
THUC HIEN: BAN CHUYEN MON TUYENSINH247.C0M

Ciu 1 (2 diém)
Ciich gi
a) Cho ham sé bic nhit y=2x~1. Tinhgidtri cia y khi x

Véi x=-2 taco:

=22y AEal1=os.
Viy y=-5/khi x=-2.

2x+2)  x

b) Rit gon biéu thire: M = Vi x£2 v x#-2.

2=

Didu kién: x#2va x#-2.
x
x-2

_ 2(x+2)  x
T (x-2)(x+2) x-2

Viy M =-16i x#2 VA x#-2.
Ciu 2 (2 diém)

Cich g
Khing sie dung miy tinh cdm tay, gidi phicong trinh, hé phiong trinh sau:

@) X =5x+4=0
Phuong trich ¢6 a+b+c=1-5+4=0

e
= Phuong trinh c6 hai nghigm phin biét

y=
Vay bé phuong tinh c6 nghiém duy nhit: (x: ) =(L:-2)-
Ciu 3 2 diém)

Cich g

1 [ Truy cip trang hitp:/Tuvensinh247.com/ d he Toin — Ly — Hoa — Sinh — Vin — Anh — Sir
- Dia— GDCD tot nhit!

Cho him s§ y =2 cb dé thila (P).
@) Vé d thi (P).

Ta c6 bang gid tri:

= ) ] 0 T 2
y=a2| 8 2 0 z] B

Do d6, parabol (P): y=2x" | duéng cong di qua cic diém (~2:8). (~1:2), (0:0), (1:2), (2:8) va nhin
Oy lm truc d6i ximg.
D6 thi ham sb:

b) Tim tét cd cdc gid trj cia tham sé m dé duwing thing (d): y=2x+m ciit db thi (P) tai hai diém
phiin bi¢t 6 hoanh d x, vi x, thia min didu kign (x,~3)(x, ~3)=

Phurong trinh hoanh d6 giao diém ciia 6 thi him sb (P): y=2x" va dudng thing (d): y=2x+m k:
2 =2x+m &> 20 ~2x-m=0 (*)
Puong thing (d) cit (P) tai hai'diém phin biét c6 hoanh B x,,x, <>(*) c6 hai nghiém phan biét x,, x,

c}A‘)Oc:)l+2m>ﬂc>m>7%

x+n
Ap dung h¢ thirc Vi-et ta co:

- [ Truy cap trang hitp:/Tuvensinh247.com/ d& hoe Toin — Ly — Hoa — Sinh — Vin — Anh — Sir
- Dia— GDCD tot nhit!

(x=3)(x-3)=5
& 53, -3(x+x,)49=5

©xx, -3(x +x,)+4=0

o-2-31+4=0
2

Sm=2 (m)
Viy m=2 fhoa mén bai todn.
Ciu 4 (1 diém)
Cich g

Hurdng ting phong trio “Tét tring ciy doi doi nhé on Bic H8", 1op 94 dwge phan cong trong 390 ciy
xanh. Lép dw dinh chia déu sé ciy phdi trong cho hoc sinh trong 16p, nhung khi lao déng cé 4 hoc sinh
ving nén hoe sinh 6 mit phii tréng thém 2 ciy mdi hoan thinh cing vige. Hoi I6p 94 c6 bao nhiéu hoc
sinh?

Goi s6 hoc sinh Kp 9A | x (hoe sinh), (xeN', x>4).
& X - o e B n aa 300
= Dur dinh, mdi ban hoc sinh phai tréng sb cay b —— (cay).
3

S6 hoc sinh tham gia trong cy l: x4 (hoe sinh).
= Thuc té, mbi ban hoc sinh phai trong s cay ki ]L(;(ciy).
=
Vi thue ¢ mi ban phai trong thém 2 cay nén ta co phuong trinh:
390 390

-4 x
= 390x -390(x ~4) = 2x(x ~4)
< 390x ~390x +1560 = 2x" - 8x
©2x* ~8x-1560=0

©x' -4x-780=0

< x* ~30x+26x-780=0

= x(x~30)426(x~30)=0
& (x-30)(x+26)=0
[1—30:0 [x 30 (im)

o
x+26=0 26 (kim)

Vay ép 9A c6 30 ban hoe sinh.
Ciu 5 (2,5 diém)

3 [Truy eap trang hitp://Tuveminh247.com/ € hoe Todn — Ly ~ Hoa — Sinh — Vin — Anh — St
Dia - GDCD t6t nhit!

Cich g
Tir diém 4 niim & ngodi dwing tron (O), ké hai tiép tuyén AB v AC t6i duomg tron (B, C la cic tiép
diém). Mt dwiong thing d di qua A cit dwimg tron (O) tai hai diém E va F (AE < AF vi d la
khéng di qua tim O).

@) Ching minh ABOC la ti gidc ni tiép.
Ta cé: 4B, AC T cic tiép tuyén cin (0) tai B, C.

{ABLGB:{B} = ZABO= 24CO=90"

4cLoc={c}
Xét tir gie ABOC ta cé:
ZABO + £4CO =90° +90° = 180°
Mi hai goc nay |k hai goc déi dién
= ZABOC  ti giic ndi tiép. (dhnb) (dpem).
b) Goi H li giao diém cia AO vi BC. Chitng minh AH.AO = AEAF.
Tacé: OB=0C=R=0 thue duimg tng true cia BC.
AB=AC (Tinh chét hai tiép tuyén cit nhau) = A thube dudmg trung true ciia BC.
Ma AON BC={H}
= A0 LBC={H}.
Ap dung B¢ thirc luong cho A4BO vuong tai B co duomg cao BH ta c6:
AB* = AH 40.
Xét AMEC vi MCF ta co:
24 chung

ZAFC = ZACE (goc ndi tiép va goc tao bai tia tiép tuyén va diy cung cing chin cung EC)

4| Truy cip trang Lito://Tuvensink247.com o€ hoe Toin — Ly — Hoa — Sinh - Van — Anh - Sir
Dia - GDCD t6t nhit!

= MEC ~ MCF (g-g)

AE _AC s uct=aBur
AC 4F

Ma AB=AC (cmt)

= AH.AO = AE.AF (dpem)

©) Goi K la giao diém ciia BC vii EF. M litrung diém ciia EF. Ch“ngnu‘nln% %
Céu 6 (0,5 dién)
Cich g
Gl phirong trini 1= XE=2019 1=y =200 L3
x-2019 »-2020 1
x>2019
»>2020.
=>2021
1432019 1-y=2020 1-4Z-2021 3
*-2019 ¥-2020 2021 4
c?|—\lx—2019+1+1»‘/y—zozo+11‘|—‘l:~2021+|
x-2019 4 y-2020 (40 =-2021 4
4-44x=2019 + (x=2019)  4-4Jy—2020 + (y-2020) 4-d4z=2021 +(=-2021)
o + +
4(x-2019) 4(y-2020) 4(z-2021)
(Jx—zols—z)’ (Jy—zozo—z)’ (J:—zozl—z)’
=0(¥
eo2o9) " ap-mm) "+ ag—za) O
(‘/x—zow—z)’
L0209
4(x-2019)
(Jr=2020-2)"
Ta c6: 4 —————— 20 Vy 2020
4(y-2020)

5[ Truy cip trang hitp:/Tuversinh247.con/ G€ hoe Toin - Ly — Hoa - Sinh — Van - Anh - Sir
- Dia— GDCD tot nhit!

(Vr=2019-2)

4(x-2019)
(o) Vx-2019-2=0
Sl ol Fomm0-2-0

4(y-2020)

Vz-2021-2=0

NXT2019=2 _(x12019-4  [x=2023 (m)

& {rm202022 1y -2020=4 | y = 2024 (tm).
JE-2021=2 2021=4 =2025 (1m)
Vay phuong trinh ¢6 nghi¢m duy nhit (x; y; =
TIEP TUC CAP NHAT

(2023; 2024; 2025).




a) Chứng minh ABOC là tứ giác nội tiếp

Ta có: 
[image: image43.wmf]·
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 (vì AB là tiếp tuyến của đường tròn (O))
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 (vì AC là tiếp tuyến của đường tròn (O))

Xét tứ giác ABOC ta có: 
[image: image45.wmf]·

·
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 mà hai góc này là hai góc đối diện
( Tứ giác ABOC là tứ giác nội tiếp
b) Gọi H là giao điểm của AO và BC. Chứng minh AH. AO = AE. AF 

Ta có: OB = OC = R ( O thuộc đường trung trực của BC

           AB = AC (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) ( A thuộc đường trung trực của BC

Mà AO cắt BC tại H ( AO ( BC tại H

Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác vuông ABO có đường cao AH: AB2 = AH. AO

Xét (AEC và (ACF ta có:


[image: image46.wmf]µ

A

 chung


[image: image47.wmf]·
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AFCACE

=

 (góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung EC)
( (AEC ( (ACF (g.g) ( 
[image: image48.wmf]AEAC

ACAF

=

 ( AC2 = AE. AF
Mà AB = AC (cmt) ( AH. AO = AE. AF
c) Gọi K là giao điểm của BC và EF, M là trung điểm EF.

Chứng minh: 
[image: image49.wmf]AKAK
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.
Bài 6. 
(0,5 điểm) Giải phương trình: 
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Điều kiện: 
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Ta có: 
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Vậy phương trình có nghiệm duy nhất (x;y;z) = (2023; 2024; 2025).
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com

(loại)
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